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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần: THU GOM XỬ LÝ VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ 
                           GATHERING, PROCESSING AND TRANSPORTATION OF OIL AND GAS
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5 ngành Khoan Khai thác Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Cơ học lưu chất
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             36 tiết

+ Bài tập: 
                  tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
             09 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập        09 tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
             90 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về thành phần, tính chất dầu mỏ, các hệ thống thiết bị thu gom và xử lý điển hình, các phương pháp tính toán thủy lực đường ống vận chuyển chất lỏng phi Newton, chất lỏng nhớt dẻo, dầu nóng, hỗn hợp dầu khí. Những đặc trưng xử lý và vận chuyển dầu ngoài khơi.

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Nắm vững cơ sở phương pháp luận, các lý thuyết, công nghệ và kỹ thuật xử lý – vận chuyển dầu khí.
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
- Tính chất lưu biến của dầu mỏ và khí tự nhiên theo thành phần và điều kiện PVT khác nhau. Trạng thái pha và dòng chảy đa pha.

- Các hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí: chức năng, phân loại, phạm vi ứng dụng, tính toán thiết kế và vận hành các hệ thống thu gom, bình tách, đường ống.

- Xử lý và vận chuyển hỗn hợp dầu khí, dầu thô có hàm lượng paraffin cao, dầu thô có độ nhớt và nhiệt độ đông đặc cao bằng hệ thống đường ống.
- Dự báo, ngăn ngừa và xử lý các vấn đề trong quá trình vận chuyển
b) Kỹ năng
- Có kỹ năng tính toán thành thạo các thông số của quá trình chuyển động của chất lưu trong hệ thống thu gom vận chuyển: tính toán thủy lực, nhiệt thủy lực.
- Có kỹ năng đánh giá, phân tích các dữ liệu đầu vào trong việc lựa chọn phương án tối ưu công nghệthu gom xử lý và vận chuyển dầu khí.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Có kỹ năng phân tích và trình bày về thiết bị và công nghệ;
- Có kỹ năng vận hành cơ bản các thiết bị cơ bản của hệ thống đường ống vận chuyển PTN.
- Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;
- Có thái độ cầu thị và trách nhiệm trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Có thái độ nghiêm túc và trung thực, xác định nhiệm vụ chính và có lựa chọn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
[1] Properties of Petroleum Fluids 3E, William D. McCAIN, Jr., Pennwell Publishing Company.
· Tài liệu tham khảo:  

[1] The Properties of Petroleum Fluids - William D. McCAIN - Pennwell Publishing Company, Tulsa Oklahoma 1990.
[2] Surface Operations in Petroleum Production - G. V. Chilingarian and All - Elsevier, 1987.
[3] Thu gom, xử lý dầu mỏ - Phùng Đình Thực - NXB Đại học Quốc gia TP. HCM 2001.

[4] Pipeline Engineering. Henry Liu.  CRC. 2003

[5] Handbook Of Storage Tank Systems. Wayne B. Geyer, CRC. 2000.

[6] Formation, Removal, and Inhibition of Inorganic Scale in the Oilfield Environment. Wayne W. Frenier, Murtaza Ziauddin. SPE. 2008

[7] The Flow of Complex Mixtures in Pipes, Second Edition. George W. Govier.  SPE. 2008

[8] Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes. Ovadia Shoham. SPE. 2006

[9] Hydrate Engineering. E. Dendy Sloan. SPE. 2001.

[10] Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí - Phùng Đình Thực, Dương Danh Lam và nnk - NXB Giáo Dục (2000)

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra-đánh giá quá trình: 25%

Bao gồm những hình thức kiếm tra đánh giá sau:

· Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

· Bài tập;

· Báo cáo chuyên đề (seminar).

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

· Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 45 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

c) Thi cuối kỳ: 50%
·  Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 60 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.

- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

 7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1: Thành phần và tính chất dầu mỏ

1.1.
Thành phần và phân loại dầu mỏ

1.2.
Các tính chất của dầu thô

1.3.
Các mô hình dòng chảy
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu tính chất lưu biến của dầu thô

2.1
Tổng quan về các tính chất lưu biến của dầu

2.2
Thiết bị đo 

2.3
Các phương pháp nghiên cứu 

2.4
Dầu có hàm lượng parafin cao 

2.5
Xử lý kết quả thí nghiệm 

2.6
Xử lý kết quả đo 
	03
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.
	

	Tuần 2-4
	Chương 3: Hệ thống thu gom và xử lý dầu thô

3.1.
Chức năng và đặc điểm của hệ thống 

3.2.
Phân loại các hệ thống 

3.3.
Tách khí và ổn định dầu

3.4.
Khử nhũ tương và tách muối 

3.5.
Vận chuyển dầu trong khu vực mỏ

3.6.
Phương pháp tính toán thủy lực đường ống đơn giản

Chương 4: Tính toán thủy lực đường ống vận chuyển chất lỏng Newton

4.1.
Tính toán thủy lực dòng chảy ổn định

4.2.
Tính toán thủy lực dòng tự chảy

4.3.
Dòng chảy qua đoạn ống ngắn và côn thu hẹp

4.4.
Các phương pháp tăng công suất vận chuyển

Bài tập
	09
	03
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	

	Tuần 5-7
	Chương 5: Tính toán thủy lực đường ống vận chuyển dầu nhũ tương

5.1.
Các mô hình dòng chảy của dầu nhũ tương 

5.2.
Dòng chảy phân lớp dầu nhũ tương trong đường ống

5.3.
Phương pháp tính toán thủy lực đường ống vận chuyển dầu nhũ tương 

5.4.
Chuyển đổi chế độ từ chảy tầng sang chảy rối

Chương 6: Vận chuyển hỗn hợp dầu khí

6.1.
Cấu trúc của hỗn hợp dầu khí trong quá trình chuyển động theo đường ống nằm ngang

6.2.
Cấu trúc dòng chảy dạng nút

6.3.
Vấn đề xung động áp suất trong hỗn hợp dầu khí và phương pháp giảm xung 

6.4.
Ứng dụng thứ nguyên Fractal và lý thuyết Entropi để đánh giá và điều khiển các quá trình vận chuyển hỗn hợp dầu và khí

Bài tập
Seminar
	06
	06
	03
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	

	Tuần 9
	Chương 7: Các phương pháp xử lý và vận chuyển dầu nhiều parafin có độ nhớt và nhiệt độ đông đặc cao bằng đường ống

7.1
Gia nhiệt cho dầu và vận chuyển dầu nóng

7.2
Vận chuyển dầu có độ nhớt cao cùng với những chất lỏng có độ nhớt thấp

7.3
Vận chuyển dầu đã xử lý nhiệt

7.4
Xử lý dầu bằng hóa phẩm (chất giảm nhiệt độ đông đặc)

7.5
Vận chuyển dầu cùng với nước

7.6
Vận chuyển dầu bão hoà khí

7.7
Vận chuyển dầu nhờ các nút đẩy, phân cách

Bài tập
	03
	03
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	- 



	Tuần 10-11
	Chương 8: Tính toán thủy lực vận chuyển chất lỏng nhớt dẻo

8.1
Tính toán thủy lực cho các dòng tự chảy

8.2
Dòng chảy của chất lỏng qua đoạn ống ngắn và hẹp

8.3
Tính toán thủy lực các đường ống vận chuyển chất lỏng nhớt – dẻo phi tuyến 

8.4
Tính toán thủy lực các đường ống vận chuyển dầu xúc biến (thixotropi)

8.5
Các phương pháp tăng công suất vận chuyển của đường ống

Chương 9: Tính toán nhiệt thủy lực vận chuyển dầu nóng

9.1
Tính toán nhiệt lượng

9.2
Xác định tổn hao áp suất khi bơm chất lỏng nhớt

9.3
Xác định tổn hao áp suất khi bơm chất lỏng nhớt dẻo

Bài tập
	06
	06
	
	
	
	

	Tuần 12-14
	Chương 10: Khởi động đường ống vận chuyển dầu

10.1
Mô hình toán học quá trình khởi động

10.2
Tổn hao áp lực trong quá trình khởi động đường ống vận chuyển chất lỏng Newton

10.3
Tổn hao áp lực trong quá trình khởi động đường ống vận chuyển chất lỏng nhớt – dẻo nóng

10.4
Tổn hao áp lực trong quá trình khởi động đường ống vận chuyển chất lỏng nhớt dẻo đã được xử lý bằng hóa phẩm hoặc chất pha loãng

10.5
Tổn hao áp lực trong quá trình khởi động đường ống vận chuyển chất lỏng nhớt dẻo không tuyến tính

Chương 11: Quá trình lắng đọng parafin và biện pháp phòng chống

11.1 Các lớp lắng đọng parafin

11.2 Điều kiện tạo thành lớp lắng đọng parafin

11.3 Cơ chế lắng đọng của parafin

11.4 Những biện pháp phòng chống lắng đọng parafin trong đường ống khai thác

Seminar
	09
	
	06
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
1. Họ và tên: Tống Cảnh Sơn
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm PTTN, Viện NIPI, Liên doanh Việt Nga VSP

Điện thoại, email: sontc.rd@vietsov.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Thu gom, xử lý, vận chuyển dầu khi.
2. Họ và tên: Hoàng Thịnh Nhân
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí
Điện thoại, email: nhanht@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Dòng chảy đa pha, thiết bị và công nghệ nâng cao thu hồi các mỏ dầu khí condensate, liquid loading.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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